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TỔNG CỘNG 8.714.000.000

I Quản lý Hành chính 154.000.000

1 Văn phòng Sở Y tế 423 1017362 370 398 1711 12      116.000.000 

2 Chi cục ATVSTP 423 1099964 370 398 1711 12        38.000.000 

II Sự nghiệp y tế   8.560.000.000 

1 Bệnh viện Vũng Tàu 423 1080351 370 398 1719 12   1.226.000.000 

2 Bệnh viện Bà  Rịa 423 1017611 370 398 1711 12   2.208.000.000 

3 Bệnh viện Mắt 423 1020547 370 398 1711 12      216.000.000 

4 Bệnh viện Tâm Thần 423 1020693 370 398 1711 12      284.000.000 

5
Bệnh viện Phổi Phạm Hữu 

Chí
423 1124239 370 398

1711
12      102.000.000 

6 Bệnh viện YHCT 423 1125199 370 398 1711 12      122.000.000 

7 TTYT Vũng Tàu 423 1098284 370 398 1719 12      584.000.000 

8 TTYT Xuyên Mộc 423 1098288 370 398 1712 12      654.000.000 

9 TTYT  Phú Mỹ 423 1020446 370 398 1711 12      480.000.000 

10 TTYT huyện Long Đất 423 1098289 370 398 1712 12      686.000.000 

11 TTYT Bà Rịa 423 1098285 370 398 1711 12      336.000.000 

12 TTYT Châu Đức 423 1098290 370 398 1711 12      610.000.000 

13 TTYT QDY Côn Đảo 423 1098286 370 398 1719 12      142.000.000 

14 TT kiểm soát bệnh tật 423 1130555 370 398 1711 12      322.000.000 

15 TT Giám định Y Khoa 423 1096912 370 398 1719 12        30.000.000 

16 Trung Tâm Pháp y 423 1110785 370 398 1711 12        18.000.000 

17
Trung tâm Bảo trợ và Công 

tác xã hội
423

1135767
370 398

1711
12      540.000.000 

Kinh phí thực hiện hỗ trợ các cá nhân, đơn vị theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 27/3/2025 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh chi hỗ trợ nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 

(30/4/1975 - 30/4/2025) và 50 năm Ngày Giải phóng Côn Đảo (01/5/1975 - 01/5/2025)

Đơn vị: Sở Y tế

Đơn vị tính: Đồng
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